
Stt Họ và tên SV Mã SV Lớp Môn phúc khảo Điểm cũ Điểm PK Lý do thay đổi điểm

1 Nguyễn Thị Kim  Ngân 19K4071108 K53C (TCNH) Bảo hiểm 4.5 4.5

2 Nguyễn Lê Hạ Vi 20K4160084 K54A (TMĐT) Chủ nghĩa xã hội khoa học 5 5

3 Phan Văn Quý 20K4160059 K54B (TMĐT) Chủ nghĩa xã hội khoa học 8 8

4 Hồ Đắc Tiến 19K4011309 K53A (Kinh tế) Đ.tư nước ngoài và chuyển giao c.nghệ 0.1 0.1

5 Nguyễn Hạnh Huyền Anh 19K4041004 K53B (KDTM) Đạo đức KD và trách nhiệm XH của DN 8.5 8.5

6 Hồ Thị Yến Nhi 21K4050386 K55E (Kế toán) Địa lý kinh tế 8.5 8.5

7 Nguyễn Thị Thu  Nhung 19K4021369 K53H (QTKD) Hành vi tổ chức 7.8 7.8

8 Thân Thị Thủy Tiên 20K4050547 K54E (Kế toán) Kế toán ngân hàng 3.8 3.8

9 Trần Thị Hà 20K4050145 K54H (Kế toán) Kế toán quản trị 1 6.2 6.2

10 Trần Ngọc Ánh 19K4131002 K53 (Kiểm toán) Kế toán quản trị 2 4 4

11 Trần Thị Mỹ Lệ 19K4051177 K53B (Kế toán) Kế toán quản trị 2 5 5

12 Nguyễn Thị Tuyết Dung 20K4050112 K54F (Kế toán) Kế toán tài chính 1 2 2

13 Đặng Văn Kiệt 21K4020191 K55D (QTKD) Khoa học môi trường 5.5 5.5

14 Lê Quốc Thế Công 21K4020080 K55C (QTKD) Khoa học môi trường 5.5 5.5

15 Mai Nguyên Vũ 21K4020501 K55D (QTKD) Khoa học môi trường 5 5

16 Trần Thị Quỳnh  Anh 19K4021026 K53H (QTKD) Khởi sự doanh nghiệp 8.5 8.5

17 Nguyễn Ngọc Quỳnh  Ái 19K4051001 K5A (Kế toán) Kiểm soát nội bộ 4.8 4.8

18 Hoàng Thị Mỹ Vân 19K4051463 K5A (Kế toán) Kiểm soát nội bộ 6.5 7.5 GV chấm sót ý
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19 Đặng Văn Kiệt 21K4020191 K55D (QTKD) Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3.5 3.5

20 Đỗ Ngân Giang 21K4280052 K55A (Logistics) Kinh tế chính trị Mác - Lênin 0 0

21 Dương Đức Mạnh 21K4050017 K55A (Kế toán) Kinh tế chính trị Mác - Lênin 0 0

22 Lê Ngọc Trung Kiên 21K4090109 K55C (Marketing) Kinh tế chính trị Mác - Lênin 0.5 0.5

23 Lê Thị Lương 21K4090132 K55B (Marketing) Kinh tế chính trị Mác - Lênin 7 7

24 Lê Văn Nhật Huy 21K4050206 K55A (Kế toán) Kinh tế chính trị Mác - Lênin 0 0

25 Mai Nguyên Vũ 21K4020501 K55D (QTKD) Kinh tế chính trị Mác - Lênin 7 7

26 Nguyễn Hoàng Vân Anh 21K4090032 K55A (Marketing) Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 2

27 Nguyễn Thị Bích Du 19K4011044 K53B (Kinh tế) Kinh tế chính trị Mác - Lênin 0 0

28 Nguyễn Thị Diệu Mùi 21K4280110 K55B (Logistics) Kinh tế chính trị Mác - Lênin 0.5 0.5

29 Nguyễn Thị Mỹ Linh 21K4280093 K55A (Logistics) Kinh tế chính trị Mác - Lênin 0.5 0.5

30 Nguyễn Thị Thúy Hương 21K4040079 K55C (KDTM) Kinh tế chính trị Mác - Lênin 8 8

31 Phạm Lưu Ngọc Khánh 21K4010174 K55A (Kinh tế) Kinh tế chính trị Mác - Lênin 0 0

32 Trần Như Quyến 21K4070201 K55C (TCNH) Kinh tế chính trị Mác - Lênin 0 0

33 Trần Tùng Khả 21K4090107 K55A (Marketing) Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 2

34 Văn Đức Song 21K4040212 K55C (KDTM) Kinh tế chính trị Mác - Lênin 1 1

35 Võ Huỳnh Ngọc Duy 21K4050001 K55A (Kế toán) Kinh tế chính trị Mác - Lênin 1 1

36 Võ Văn Mạnh 19K4131024 K53 (Kiểm toán) Kinh tế chính trị Mác - Lênin 0.5 0.5

37 Nguyễn Thị Ty 20K4030093 K54B (QTNL) Kinh tế nguồn nhân lực 4 4

38 Nguyễn Trần Khánh Linh 20K4280076 K54B (Logistics) Kinh tế quốc tế 7.8 8 GV chấm sót câu

39 Đặng Văn Kiệt 21K4020191 K55D (QTKD) Kinh tế vi mô 1 5.5 5.5

40 Đỗ Hoàng Phúc 21K4010247 K55C (Kinh tế) Kinh tế vi mô 1 2.5 2.5
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41 Hoàng Đức Lưu 21K4080025 K55 (HTTTQL) Kinh tế vi mô 1 1.5 1.5

42 Huỳnh Bảo Trâm 21K4270090 K55 (KT quốc tế) Kinh tế vi mô 1 1 1

43 Huỳnh Văn Tín 21K4010302 K55A (Kinh tế) Kinh tế vi mô 1 1 1

44 Lê Nguyễn Xuân Phát 21K4280148 K55C (Logistics) Kinh tế vi mô 1 2 2

45 Mai Nguyên Vũ 21K4020501 K55D (QTKD) Kinh tế vi mô 1 3 3.5 GV chấm sót ý

46 Nguyễn Tấn Lợi 21K4010029 K55A (Kinh tế) Kinh tế vi mô 1 6 6

47 Nguyễn Thị Hà Ny 21K4020333 K55D (QTKD) Kinh tế vi mô 1 6.5 6.5

48 Phạm Xuân An 21K4220064 K55B CLC (QTKD) Kinh tế vi mô 1 5.8 5.8

49 Phan Thị Hải Yến 21K4010348 K55C (Kinh tế) Kinh tế vi mô 1 1 1

50 Trần Nguyễn Bảo Nguyên 21K4280127 K55C (Logistics) Kinh tế vi mô 1 5.3 5.3

51 Trần Thị Kim Lộc 21K4080022 K55 (HTTTQL) Kinh tế vi mô 1 3.3 3.3

52 Lê Thị Huyền Linh 21K4050276 K55G (Kế toán) Kinh tế vĩ mô 1 1 1

53 Nguyễn Long Khánh 21K4050228 K55D (Kế toán) Kinh tế vĩ mô 1 0 0

54 Nguyễn Thị Minh Trâm 21K4030132 K55B (QTNL) Kinh tế vĩ mô 1 3.5 3.5

55 Phạm Thị Hồng Huệ 21K4050187 K55D (Kế toán) Kinh tế vĩ mô 1 4.8 4.8

56 Trần Đình Quốc Hiếu 21K4050169 K55D (Kế toán) Kinh tế vĩ mô 1 7.5 7.5

57 Nguyễn Huỳnh Diệu My 20K4010108 K54C (Kinh tế) Kinh tế vi mô 2 1 1

58 Trần Văn Nam 15K4011160 K.49D (KH-ĐT) Kinh tế vi mô 2 1.5 2 GV chấm sót ý

59 Lê Hồng  Phong 19K4151064 K53B (TMĐT) Lập trình WEB 7.5 7.5

60 Bùi Lê Bạch Yến 20K4090397 K54E (Marketing) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 3.3 3.3

61 Hồ Thị Thúy Vân 20K4030095 K54A (QTNL) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1.5 2 GV chấm sót ý

62 Huỳnh Thị Thanh Trà 20K4090347 K54C (Marketing) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1 1
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63 Lê Nguyễn Hiếu Ngân 20K4030056 K54B (QTNL) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 7 7.5 GV chấm sót ý

64 Lê Nguyễn Thị Linh 20K4030049 K54B (QTNL) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 5.3 6.5 GV chấm sót ý

65 Lê Phương Ly 20K4050294 K54G (Kế toán) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3

66 Nguyễn Đình Tâm 20K4090293 K54D (Marketing) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 6.5 6.5

67 Nguyễn Thị Ánh Nhi 20K4090233 K54D (Marketing) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 5.5 6 GV chấm sót ý

68 Phạm Tăng Thượng 20K4090332 K54C (Marketing) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1 1

69 Phan Thị Mỹ Lệ 20K4030045 K54B (QTNL) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 5 5

70 Trần Thị Quỳnh Thư 20K4090325 K54E (Marketing) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2

71 Hồ Thị Thanh Nguyên 21K4090174 K55C (Marketing) Luật kinh tế 7.5 7.5

72 Hoàng Trung Hiếu 19K4061012 K53 (KT chính trị) Lý thuyết xác suất và thống kê toán 2 2

73 Lê Thị Loan 21K4040113 K55C (KDTM) Lý thuyết xác suất và thống kê toán 0.5 0.5

74 Nguyễn Long Khánh 21K4050228 K55D (Kế toán) Lý thuyết xác suất và thống kê toán 1.5 1.5

75 Nguyễn Thị Cúc Xuân 21K4020508 K55F (QTKD) Lý thuyết xác suất và thống kê toán 1.5 1.5

76 Nguyễn Thị Kim Nhi 21K4130060 K55 (Kiểm toán) Lý thuyết xác suất và thống kê toán 5 5

77 Nguyễn Thị Minh Trâm 21K4030132 K55B (QTNL) Lý thuyết xác suất và thống kê toán 2.5 2.5

78 Nguyễn Thị Ngọc Mai 21K4070125 K55A (TCNH) Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3.5 3.5

79 Nguyễn Thị Thúy Hương 21K4040079 K55C (KDTM) Lý thuyết xác suất và thống kê toán 8.5 8.5

80 Phan Thị Ngọc Mai 21K4040123 K55C (KDTM) Lý thuyết xác suất và thống kê toán 2 2

81 Trần Đình Quốc Hiếu 21K4050169 K55D (Kế toán) Lý thuyết xác suất và thống kê toán 4 4

82 Trần Thị Thùy Hương 21K4070078 K55B (TCNH) Lý thuyết xác suất và thống kê toán 1.5 1.5

83 Trần Văn Thuận 21K4070245 K55A (TCNH) Lý thuyết xác suất và thống kê toán 2 2

84 Võ Thị Hồng Nhi 21K4040158 K55C (KDTM) Lý thuyết xác suất và thống kê toán 5.5 5.5
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85 Đặng Phương Hiền 21K4020140 K55F (QTKD) Marketing căn bản 5.2 5.2

86 Đặng Quang Phú 21K4020346 K55E (QTKD) Marketing căn bản 5.8 5.8

87 Lê Thị Lương 21K4090132 K55B (Marketing) Marketing căn bản 7.2 7.4 GV cộng nhầm điểm

88 Bùi Lê Bạch Yến 20K4090397 K54E (Marketing) Marketing chiến lược 1 1

89 Phan Thị Thùy 19K4091184 K53D (Marketing) Marketing dịch vụ 5.5 5.5

90 Lê Thị Tiến Bửu 20K4070023 K54A (TCNH) Marketing ngân hàng 6.5 7 GV chấm sót ý

91 Nguyễn Thị Kim Khánh 21K4280084 K55A (Logistics) Nguyên lý kế toán 6.8 6.8

92 Phan Thị Thư 18K4051423 K52E (Kế toán) Nguyên lý kế toán 4.6 4.6

93 Lê Thị Thùy Trang 20K4020658 K54F (QTKD) Phương pháp nghiên cứu 5.5 5.5

94 Lê Thị Thanh Nhàn 21K4280129 K55A (Logistics) Quản lý nhà nước về kinh tế 5 5

95 Nguyễn Thị Kim Khánh 21K4280084 K55A (Logistics) Quản lý nhà nước về kinh tế 6.5 6.5

96 Hoàng Thị Thu Vinh 20K4090388 K54C (Marketing) Quản trị chiến lược 7 7

97 Hoàng Thị Kim Nhi 20K4020447 K54C (QTKD) Quản trị doanh nghiệp 2.5 2.5

98 Phan Thị Kiều Loan 20K4020328 K54I (QTKD) Quản trị doanh nghiệp 2 2

99  Trần Hữu Tá 17K4031033 K.51 (QTNL) Quản trị học 1 1

100 Huỳnh Thị Trà My 21K4010210 K55C (Kinh tế) Quản trị học 1.5 1.5

101 Mai Thị Diệu Huyền 21K4040085 K55A (KDTM) Quản trị học 1 1

102 Nguyễn Đình Quốc Đạt 21K4020093 K55F (QTKD) Quản trị học 1 1

103 Nguyễn Hữu Nhân 21K4020287 K55E (QTKD) Quản trị học 1 1

104 Nguyễn Hữu Nhật 20K4060020 K54 (KT chính trị) Quản trị học 0 0

105 Nguyễn Khánh Tây 21K4040219 K55A (KDTM) Quản trị học 1.3 1.3

106 Nguyễn Quốc Cường 21K4020082 K55E (QTKD) Quản trị học 1 1
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107 Nguyễn Tấn Lợi 21K4010029 K55A (Kinh tế) Quản trị học 1.5 1.5

108 Nguyễn Văn Nhật Quang 21K4020361 K55F (QTKD) Quản trị học 0 0

109 Phan Sun Sun 21K4020383 K55C (QTKD) Quản trị học 0.5 0.5

110 Trần Việt Nhật 21K4020293 K55E (QTKD) Quản trị học 5.5 5.5

111 Nguyễn Trần Nhật  Tân 19K4041108 K53B (KDTM) Quản trị lực lượng bán hàng 4.8 4.8

112 Hoàng Thị Thu Vinh 20K4090388 K54C (Marketing) Quản trị Marketing 7.5 7.5

113 Trần Ngọc Tú 20K4220048 K54A CLC (QTKD) Quản trị Marketing 4 4

114 Hoàng Thị Thúy Hằng 19K4021120 K53H (QTKD) Quản trị rủi ro 5 5

115 Ngô Đình Hiếu 19K4021153 K53C (QTKD) Quản trị rủi ro 5.5 5.5

116 Nguyễn Ngọc Hải 19K4021115 K53E (QTKD) Quản trị rủi ro 2 2

117 Hoàng Thị Kim Nhi 20K4020447 K54C (QTKD) Quản trị sản xuất 4 4

118 Lê Hồ Thảo Ly 20K4020344 K54E (QTKD) Quản trị sản xuất 2 2

119 Lê Trung Danh 20K4020128 K54H (QTKD) Quản trị sản xuất 7.5 7.5

120 Nguyễn Thị Thu Thuận 20K4020619 K54H (QTKD) Quản trị sản xuất 6 6

121 Trần Thị Mỹ Ngân 20K4020385 K54C (QTKD) Quản trị sản xuất 6 6

122 Nguyễn Thị Tường Uyên 16K4041144 K.50B (KD thương mại) Quản trị tài chính 7 7

123 Trần Anh Khoa 20K4020284 K54D (QTKD) Quản trị tài chính 2 2

124 Phạm Nguyễn Nhật  Linh 19K4021233 K53F (QTKD) Quản trị thương mại 6.4 6.4

125 Nguyễn Lê Hạ Vi 20K4160084 K54A (TMĐT) Quản trị thương mại điện tử 8 8

126 Hồ Thị Bích Huyền 20K4020273 K54G (QTKD) Tài chính - tiền tệ 1 7.5 7.5

127 Lê Thị Thu Hiền 20K4020194 K54F (QTKD) Tài chính - tiền tệ 1 6.5 6.5

128 Lê Thị Thùy Trang 20K4020658 K54F (QTKD) Tài chính - tiền tệ 1 5.2 5.2
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129 Nguyễn Thị Khánh Huyền 20K4130026 K54 (Kiểm toán) Tài chính - tiền tệ 1 6.7 6.7

130 Nguyễn Thị Ngọc Mai 21K4070125 K55A (TCNH) Tài chính - tiền tệ 1 5.9 5.9

131 Trần Viết Khánh Duy 21K4270019 K55 (KT quốc tế) Tài chính - tiền tệ 1 6 5.4 GV chấm nhầm

132 Dương Thị Minh  Hòa 19K4051116 K53F (Kế toán) Tài chính doanh nghiệp 2 6.5 8 GV chấm sót câu

133 Trần Thị Cẩm  Tiên 19K4051405 K53F (Kế toán) Tài chính doanh nghiệp 2 8 8

134 Nguyễn Thị Kim  Ngân 19K4071108 K53C (TCNH) Thẩm định tín dụng ngân hàng 5.1 5.1

135 Nguyễn Trần Khánh Linh 20K4280076 K54B (Logistics) Thị trường và giá cả 5 5

136 Lê Thị Thiện Mỹ 20K4220023 K54B CLC (QTKD) Thống kê kinh doanh 1 6 6

137 Lương Thị Ngọc  Mai 19K4051223 K53F (Kế toán) Thống kê kinh doanh 1 1 2 GV chấm sót ý

138 Trịnh Hoàng Phúc 18K4021341 K52A (QTKD) Thống kê kinh doanh 1 3 3

139 Đoàn Thị Bích Trâm 20K4020652 K54D (QTKD) Thống kê trong kinh tế và kinh doanh 6.5 6.5

140 Hồ Ngọc Phương Thanh 20K4280124 K54B (Logistics) Thống kê trong kinh tế và kinh doanh 6.8 6.8

141 Hồ Thị Kiều Goanh 20K4080009 K54 (Tin học KT) Thống kê trong kinh tế và kinh doanh 7.3 7.3

142 Phùng Thị Thúy Hằng 20K4050164 K54G (Kế toán) Thống kê trong kinh tế và kinh doanh 4.7 4.7

143 Hoàng Như Ý 20K4050623 K54H (Kế toán) Thuế và kế toán thuế 1 4.6 4.6

144 Lê Ngọc Ánh 20K4050077 K54B (Kế toán) Thuế và kế toán thuế 1 6.2 6.2

145 Lê Thị Nhung 20K4130040 K54 (Kiểm toán) Thuế và kế toán thuế 1 3.6 3.6

146 Nguyễn Thị Khánh Huyền 20K4130026 K54 (Kiểm toán) Thuế và kế toán thuế 1 3.6 3.6

147 Trần Thị Hà 20K4050145 K54H (Kế toán) Thuế và kế toán thuế 1 6 6

148 Đặng Quang Phú 21K4020346 K55E (QTKD) Thương mại điện tử 7.2 7.2

149 Lê Thiên Hương 18K4141007 CTTT Tiếng Anh Kinh Tế 7.5 7.5

150 Phạm Thị Diệu Như 20K4070101 K54A (TCNH) Toán tài chính 6.8 6.8
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151 Võ Kim Long 20K4070077 K54A (TCNH) Toán tài chính 4.4 4.4

152 Dương Thị Thu  Uyên 19K4091208 K53D (Marketing) Toán ứng dụng trong kinh tế 7.3 8.3 Gv cộng nhầm điểm

153 Hồ Thị Yến Nhi 21K4050386 K55E (Kế toán) Tư tưởng Hồ Chí Minh 8 8

154 Nguyễn Đăng Anh 20K4090039 K54E (Marketing) Tư tưởng Hồ Chí Minh 6.5 6.5

155 Nguyễn Khánh Tây 21K4040219 K55A (KDTM) Xã hội học đại cương 6 6.3 GV chấm sót ý

156 Trần Thị Ngọc Thơ 19K4011289 K53E (Kinh tế) Xã hội học đại cương 4.5 4.5

PHÒNG KHẢO THÍ - BĐCLGD Huế, ngày 22 tháng 9 năm 2022

(Đã ký) (Đã ký)

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CÁN BỘ THEO DÕI

Nguyễn Thanh Thiện Phan Thị Bích Hạnh
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